
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: 101A1

GK1 GK2 KL

1 1 65DCOT11225 Đỗ Sơn Hoàng 65DCOT11

2 2 65DCOT12229 Lê Xuân Sơn 65DCOT11

3 3 65DCOT11150 Nguyễn Văn Thái 65DCOT11

4 4 65DCOT31341 Trần Quang Huy 65DCOT11

5 5 65DCOT13747 Nguyễn Quốc Bình 65DCOT12

6 6 65DCOT13400 Bùi Xuân Cường 65DCOT12

7 7 65DCOT12560 Vũ Minh Dũng 65DCOT12

8 8 65DCOT12562 Trần Minh Khang 65DCOT12

9 9 65DCOT11133 Đỗ Vân Long 65DCOT12

10 10 65DCOT13275 Trần Văn Ngọc 65DCOT12

11 11 65DCOT11189 Ngô Văn Quân 65DCOT12

12 12 65DCOT13739 Chu Đình Sơn 65DCOT12

Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Cơ sở thiết kế trên máy tính

                 Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Số đề
Điểm

Ký tên

13 13 65DCOT13749 Nguyễn Văn Trường 65DCOT12

14 14 65DCOT11227 Hoàng Đình Tuấn 65DCOT12

15 15 65DCOT13584 Phùng Gia Tùng 65DCOT12

16 16 65DCOT14031 Nguyễn Văn Việt 65DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 16 sinh viên



    



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: 102A1

GK1 GK2 KL

1 1 65DCCD10719 Lê Tuấn Anh 65DCCD11

2 2 65DCCD12476 Nguyễn Đình Cường 65DCCD11

3 3 65DCCD10721 Hoàng Văn Dương 65DCCD11

4 4 65DCCD10702 Chu Văn Đông 65DCCD11

5 5 65DCCD10714 Đỗ Văn Hải 65DCCD11

6 6 65DCCD13538 Đặng Văn Hậu 65DCCD11

7 7 65DCCD10528 Nguyễn Tất Hiếu 65DCCD11

8 8 65DCCD10730 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

9 9 65DCCD10713 Phan Thanh Hùng 65DCCD11

10 10 65DCCD10695 Hoàng Công Lâm 65DCCD11

11 11 65DCCD10708 Nguyễn Việt Long 65DCCD11

12 12 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV

                 Môn thi: Môi trường trong xây dựng

                 Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Họ và tên Lớp Giờ vào

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 12 sinh viên



    



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: 103A1

GK1 GK2 KL

1 1 65DCHT14128 Vũ Viết Công 65DCHT11

2 2 65DCDT13974 Nguyễn Duy Đức 65DCHT11

3 3 65DCHT13485 Nguyễn Tùng Lâm 65DCHT11

4 4 65DCDT11442 Vũ Văn Luân 65DCHT11

5 5 65DCDT10949 Lê Ngọc Minh 65DCHT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

Danh sách gồm 05 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Ngôn ngữ mô hình hóa UML

                 Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Số đề
Điểm

Ký tên



    



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: 201A1

GK1 GK2 KL

1 1 66DCCD10079 LÊ HỮU DƯƠNG 66DCCD11

2 2 66DCCD10103 LÊ XUÂN THÀNH 66DCCD11

3 3 66DCCD10117 NGUYỄN MINH THƯ 66DCCD11

4 4 66DCKX22792 TRẦN VIỆT HOÀNG 66DCCD12

5 5 66DCCD10231 VŨ TUYÊN HOÀNG 66DCCD12

6 6 66DCCD10224 NGUYỄN TRUNG QUÂN 66DCCD12

7 7 66DCCD10071 NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH 66DCCD12

8 8 66DCCD10223 KIỀU VĂN THẮNG 66DCCD12

9 9 66DCDT10052 NGUYỄN ĐỨC HẢI 66DCDD11

10 10 66DCDD10100 BÙI VĂN HIỆP 66DCDD11

11 11 66DCDD10094 ĐỖ ĐĂNG HÙNG 66DCDD11

12 12 66DCDD10081 NGUYỄN VĂN TOÀN 66DCDD11

Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Cơ học kết cấu 

                 Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Số đề
Điểm

Ký tên

13 13 66DCDD10093 CHU CÔNG TRƯỜNG 66DCDD11

14 14 66DCCD10008 PHẠM VĂN TUYỀN 66DCDD11

15 15 66DCDD10046 LÊ HOÀI VŨ 66DCDD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 15 sinh viên



    



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: 202A1

GK1 GK2 KL

1 1 67DCOT10002 Trần Tiến Anh 67DCOT11

2 2 67DCOT10024 Trịnh Hữu Hạ 67DCOT11

3 3 67DCOT10029 Hoàng Minh Hiếu 67DCOT11

4 4 67DCOT10039 Trần Quốc Hùng 67DCOT11

5 5 67DCOT10043 Nguyễn Hữu Huy 67DCOT11

6 6 67DCOT10046 Lưu Đình Kiên 67DCOT11

7 7 67DCOT10072 Lê Văn Sỹ 67DCOT11

8 8 67DCOT10069 Bùi Ngọc Sơn 67DCOT11

9 9 67DCOT10071 Nguyễn Thanh Sơn 67DCOT11

10 10 67DCOT10009 NGUYỄN PHÚ BÌNH 67DCOT12

11 11 67DCOT10019 ĐỖ THÀNH ĐẠT 67DCOT12

12 12 67DCOT10045 HOÀNG TRUNG KIÊN 67DCOT12

Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Hóa học đại cương

                 Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Số đề
Điểm

Ký tên

13 13 67DCOT10075 NGUYỄN VĂN THAO 67DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 13 sinh viên



    



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: 204A1

GK1 GK2 KL

1 1 66DCOT10134 ĐẶNG DUY KIÊN 66DCOT11

2 2 66DCCD10122 PHAN MINH TUẤN 66DCOT12

3 3 66DCOT10236 DƯƠNG VĂN HẢI 66DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

Danh sách gồm 03 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Nhiệt kỹ thuật

                 Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Số đề
Điểm

Ký tên



    


